	TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS NẬM PUNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Nậm Pung, ngày 04  tháng  9  năm 2020


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN SINH HỌC LỚP 6
CẢ NĂM : 35 tuần = 70 tiết
HỌC KÌ I : 18 tuần x 2 tiết  = 36 tiết 

HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1


	Bài 1 : Đặc điểm cơ thể sống

Bài 2: Nhiệm vụ sinh học
	Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống: trao đổi chất, lớn lên, vận động, sinh sản, cảm ứng.

Nêu được các nhiệm vụ của Sinh học nói chung và của Thực vật học nói riêng.
	Phân biệt được vật sống và vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ  một số đối tượng
	Tích hợp ứng phó với BĐKH
	Lấy nhiều ví dụ về vật sống và vật không sống
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	2
	Bài 3 :Đặc điểm chung của thực vật
	Nêu được các đặc điểm của thực vật và sự đa dạng phong phú của chúng.
	· Trình bày được vai trò của thực vật và sự đa dạng phong phú của chúng.
	Tích hợp BVMT


	Giải thích sự cụp lá của cây xấu hổ

Lấy nhiều ví dụ về cây một năm

Mục I nội dung TT trang 11 Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

Theo ND giảm tải của bộ

	3
	Bài 4 :Có phải tất cả các thực vật đều có hoa
	Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa
	Phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

Phân biệt cây một năm và cây lâu năm
	
	-HS chuẩn bị nhiều mẫu vật trong tự nhiên phân biệt cây có hoa và cây không có hoa
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	4
	Bài 5 : TH: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
	· Biết sử dụng kính lúp.
	· Biết sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào thực vật.
	Trải nghiệm quan sát kính lúp, kính hiển vi.
	-Không dạy kiến thức mà hướng dẫn HS thực hành quan sát kính lúp và kính hiển vi
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	5
	Bài 6: Thực hành - Quan sát tế bào thực vật .
	Vẽ tế bào quan sát được.

· 
	Chuẩn bị tế bào thực vật để quan sát kính lúp và kính hiển vi.

Thực hành: quan sát tế bào biểu bì lá hành hoặc vẩy hành, tế bào cà chua.
	Thực hành trải nghiệm làm, quan sát tiêu bản tế bào thực vật
	Kiểm tra 15p

- Giáo viên hướng dẫn HS làm tiêu bản. 

Quan sát tế bào biểu bì vảy hành


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	6


	Bài 7 : Cấu tạo tế bào thực vật
	Khái niệm tế bào.

Kể các bộ phận cấu tạo của tế bào thực vật

Nêu được khái niệm mô, kể tên được các loại mô chính của thực vật.
	Nhận xét được cấu tạo, hình dạng, kích thước các tế bào cùng một loại mô.
	
	Phần 1 giới thiệu các tế bào

Gv vẽ hình lên bảng lần lượt từng cơ quan cho Hs dễ quan sát
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	7
	Bài 8 : Sự lớn lên và phân chia tế bào
	Nêu sơ lược sự lớn lên và phân chia tế bào
	Trình bày ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia  đối với sự lớn lên của thực vật
	
	Phần lệnh SGK trang 27 không nhất thiết HS phải trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	8
	Bài 9 : Các loại rễ, các miền của rễ
	Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây
	· Phân biệt được: rễ cọc và rễ chùm

Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền
	Tích hợp ứng phó với BĐKH
	- Lấy nhiều ví dụ về cây rễ cọc, rễ chùm


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	9
	Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	· 
	
	
	Theo ND giảm tải của bộ

	10,

11


	Bài 11 : Sự hút nước và muối khoáng của rễ
	Nêu được vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Biết đước rế cây hấp thụ nước và muối khoáng nhờ lông hút.
	Trình bày được thí nghiệm chứng minh cây cần nước và muối khoáng.

Trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.
	Tích hợp ứng phó với BĐKH
	- Làm trước các TN 1;3 ở nhà

- TN 2 không làm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	12
	Bài  12:

TH: Quan sát biến dạng của rễ
	Kể tên được các dạng biến dạng của rễ.
	Phân biệt được các loại rễ biến dạng và chức năng của chúng
	
	Gv sưu tầm 1 số mẫu vật có ở địa phương
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	13
	Bài 13 : Cấu tạo ngoài của thân
	Nêu được vị trí, hình dạng; phân biệt cành, chồi ngọn với chồi nách (chồi lá, chồi hoa). 
	Phân biệt các loại thân: thân đứng, thân,bò, thân leo.
	Tích hợp trường học gắn với thực tiễn quan sát cấu tạo ngoài thân ở vườn trường


	- HS quan sát cấu tạo ngoài thân ở vườn trường

- Lưu ý HS chú ý bẻ cành cây bé, sưu tầm nhiều loại thân cây 
	

	14
	Bài  18:

TH: Quan sát biến dạng của thân.
	Kể tên được các dạng biến dạng của thân.
	Phân biệt được các loại thân biến dạng và chức năng của chúng
	KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác lắng nghe, tự tin, so sánh, phân tích, khái quát.
	Kiểm tra 15’

- Câu 3 trang 59 không yc HS trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	15
	Bài 14 : Thân dài ra do đâu?
	Biết được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng ở một số loài).
	Giải thích được 1 số hiện tượng thực tế.
	
	- Chọn hạt cây mọc nhanh để làm thí nghiệm

-HS làm trước thí nghiệm 3 ngày
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	16
	Bài 15 : Cấu tạo trong của thân non
	Kể tên được các bộ phận cấu tạo trong của thân non.
	Trình bày được cấu tạo sơ cấp của thân non: gồm vỏ và trụ giữa.


	
	- B¶ng tr 49 kh«ng d¹y chØ cÇn l­u ý bã m¹ch gåm m¹ch gç vµ m¹ch r©y

Không dạy cấu tạo chi tiết của thân non, chỉ dạy cấu tạo chung ở phần chữ đóng

khung cuối bài.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

Theo ND giảm tải của bộ

	17
	Bài 16 : Thân to ra do đâu?
	· Nêu được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ(sinh mạch) làm thân to ra.


	Phân biệt tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
	
	- Dùng mẫu vật thật để chỉ cho học sinh vòng gỗ hằng năm

Mục 2 và mục 3 trang 51 và 52 Khuyến khích học sinh tự đọc
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	18
	Bài 17 : Vận chuyển các chất trong thân
	Nêu được chức năng mạch: mạch gỗ dẫn nước và ion khoáng từ rễ lên thân, lá; mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân rễ
	Trình bày được các tiến hành và giải thích được kết quả của thí nghiệm tìm hiểu quá trình vận chuyển nước và muối khoáng.
	
	- TN1 làm trước 1 ngày 

- TN2 làm trước 1 tháng


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	19
	Ôn tập
	
	
	
	
	

	20
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	

	21
	Bài 19 : Cấu tạo ngoài của lá
	Nêu được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống, bẹ lá, phiến lá.
	Phân biệt các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá
	Tích hợp trường học gắn với thực tiễn quan sát lá cây ở vườn hoa


	-HS quan sát lá cây ngoài vườn hoa trường

Câu hỏi 3: Không yêu cầu hs trả lời


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	22
	Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá
	Nhận biết các bộ phận trong của lá trên mô hình hoặc tranh vẽ
	Trình bày sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của phiến lá.
	
	Môc 2: thÞt l¸ phÇn cÊu t¹o chØ chó ý ®Õn c¸c tÕ bµo lôc l¹p, lç khÝ ë biÓu b× vµ chøc n¨ng cña chóng 

Mục 2. Lệnh ▼ trang 66, Mục Câu hỏi: Câu 4 và câu 5 Không thực hiện.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	23


	Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?
	Nêu thí nghiệm chứng minh cây thoát hơi nước qua lá
	Trình bày được hơi nước thoát ra khỏi lá qua các lỗ khí.

Trình bày ý nghĩa  của sự thoát hơi nước.
	
	TN làm trước 1 ngày
	

	24
	Bài  25:

TH: Quan sát biến dạng của lá. 

Lấy điểm 15 phút.
	· Nêu được các dạng lá biến dạng (thành gai, tua cuốn, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi) theo chức năng và do môi trường.
	Trình bày ý nghĩa của sự biến dạng của lá.
	
	Sưu tầm nhiều loại lá biến dạng có ở địa phương
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	25; 26; 27

Chủ đề quang hợp


	Bài 21: Quang hợp

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài…
	Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng
Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột.
Nêu được khái niệm về quang hợp

Kể tên được các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây.
	Giải thích việc trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ.
Giải thích được quang hợp là quá trình lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời biến chất vô cơ (nước, CO2 ,muối khoáng) thành chất hữu cơ (đường, tinh bột) và thải ôxy làm không khí luôn được cân bằng

Trình bày ý nghĩa của quá trình quang hợp. 


	CHỦ ĐỀ:

QUANG HỢP  (3t)

Tiết 25,26,27
	TN làm trước 3 ngày

Lấy nhiều ví dụ về ảnh hưởng của các ĐK bên ngoài đến QH

Kiểm tra  15p

Câu hỏi 4;5 trong SGK không yêu cầu học sinh trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	28
	Bài 23 : Cây có hô hấp hay không?
	Nêu được sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp
	Giải thích được ở cây hô hấp diễn ra suốt ngày đêm, dùng ôxy để phân hủy chất hữu cơ thành CO2 , H2O và sản sinh năng lượng.

Giải thích được khi đất thoáng, rễ cây hô hấp mạnh tạo điều kiện cho rễ hút nước và hút khoáng mạnh mẽ.
	Tích hợp ứng phó với BĐKH


	Phần lệnh SGK không yêu cầu học sinh phải trả lời

Mục Câu hỏi: Câu 4 và câu 5 Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	29
	Bài Tập
	
	
	
	
	

	30
	Bài 26 : Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 
	· Phát biểu được sinh sản sinh dưỡng là sự hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng(rễ, thân, lá).
	
	Liên môn công nghệ 7 bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng 
	Sưu tầm nhiều loại mẫu vật có ở địa phương
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	31

32

Chủ đề Stemgiâm cành, chiết cành
	Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người


	Phân biệt được sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng do con người.

Biết cách giâm, chiết, ghép hoa hồng cổ
Thực hành giâm, chiết, ghép hoa hồng cổ
	Trình bày được những ứng dụng trong thực tế của hình thức sinh sản do con người tiến hành. Phân biệt hình thức giâm, chiết, ghép, nhân giống trong ống nghiệm
	Tích hợp mô hình gắn với thực tiễn quan sát, 

trải nghiệm tập giâm, chiết cành
	Môc 4: nh©n gièng v« tÝnh trong èng nghiÖm kh«ng d¹y

C©u 4: kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
- HS giâm cành rau ngót ở vườn trường
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	33
	Bài 28 : Cấu tạo và chức năng của hoa
	· Biết được bộ phận hoa, vai trò của hoa đối với cây.
	Phân biệt được cấu tạo của hoa và nêu các chức năng của mỗi bộ phận đó.
	
	Phan lệnh SGK trang 95 ko yêu cầu học sinh trả lời.

Sưu tầm nhiều loại mẫu vật có ở địa Phương
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	34
	Bài 29 : Các loại hoa
	Kể tên được các loại hoa.
	· Phân biệt được các loại hoa: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.


	Tích hợp trường học gắn với thực tiễn quan sát các loại hoa ở vườn hoa
	
	

	35
	Ôn tập học kì I
	
	
	
	
	

	36
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	
	


HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết + 1 tuần  x 0 tiết = 34 tiết
	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	37
	Bài 30: Thụ phấn
	· Nêu được thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

Nêu được đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
	Phân biệt được giao phấn  và tự thụ phấn


	
	- Hướng dẫn học sinh cách thụ phấn chủ động cho hoa
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	38
	Bài 30: Thụ phấn
	Nêu được đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió.
	Trình bày ứng dụng về kiến thức thụ phấn.

Biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng
	
	- Sưu tầm nhiều loại mẫu vật có ở địa phương
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	39


	Bài 31 : Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
	Nêu được khái niệm thế nào là hiện tượng thụ tinh
	Trình bầy được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả.
	
	Mục 2. Thụ tinh: Không dạy chi tiết, chỉ dạy khái niệm thụ tinh ở phần chữ đóng khung cuối bài.
	

	40
	Bài 32 : Các loại quả
	Nêu được các đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả: quả khô, quả thịt


	Lấy đươc ví dụ về các loại quả.
	Tích hợp trường học gắn với thực tiễn quan sát các loại quả ở khu vườn trường


	- Hinh 32: Một số quả thay bắng một số loại quả ở địa phương.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	41
	Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt
	Mô tả được các bộ phận của hạt: hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. Phôi có 1 lá mầm (ở cây 1 lá mầm) hay 2 lá mầm (ở cây 2 lá mầm)
	Phân biệt được hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
	Tích hợp ứng phó với BVMT
	- BT SGK trang 109 không nhất thiết HS phải làm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	42


	Bài 34 : Phát tán của quả và hạt .
	Kể tên các cách phát tán của quả và hạt.
	Giải thích được vì sao ở 1 số loài thực vật quả và hạt có thể phát tán xa
	
	- Hiình 34.1: Một số loại quả và hạt thay bằng quả và hạt ở địa phương.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	43,44
	Bài 35 : Những điều cần cho hạt nảy mầm
	Nêu được các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt (nước, nhiệt độ...).

Học sinh nhận biết đượcsự nảy mầm của hạt có vai trò quan trọng đối với đời sống.

Hs nêu được quy trình làm giá đỗ

	Học sinh giải thích được sản phẩm giá đỗ được tạo ra là do sự nảy mầm của hạt đỗ như: Giá đỗ tương, giá đỗ xanh...


- HS vận dụng các kiến thức đã học của các môn khoa học như : Sinh học, Toán học, Công nghệ….. để làm ra một số thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao cung cấp cho con người.
	TNST: làm giá đỗ
	- Kiểm tra 15p
Tiết 1 dạy lí thuyết, hướng dẫn HS làm tại nhà

Tiết 2: sau tiết 1, 3 ngày HS mang sản phẩm thực hành báo cáo, chia sẻ.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	45
	Bài 36 : Tổng kết cây có hoa
	Kể tên được các bộ phận của cây có hoa và chức năng của chúng.
	Giải thích được sự thống nhất của cây có hoa
	Tích hợp ứng phó với BĐKH
	Lấy nhiều ví dụ

Mục I.2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	46
	Bài 36: Tổng kết cây có hoa
	Kể tên được các môi trường sống của cây.
	Trình bày các đặc điểm thích nghi của cây ở các môi trường khác nhau.
	
	Lấy nhiều ví dụ
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	47
	Bài 37: Tảo
	Mô tả được tảo là sinh vật mà cơ thể chỉ gồm một hoặc gồm nhiều tế bào có cấu tạo đơn giản, có diệp lục, sống ở nước.
	Trình bày được vai trò của tảo
	
	Mục 1. Cấu tạo của tảo: Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy đặc

điểm chung ở phần chữ đóng khung cuối bài.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	48
	Bài 38: Rêu – Cây rêu
	Nêu đặc điểm chung của nhóm rêu thông qua đại diện cây rêu
	So sánh rêu với thực vật có hoa
	
	Kiểm tra  15p

- Mục 3. Túi bào tử và sự phát triển

của rêu: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ

đóng khung cuối bài.
- C©u hái 1,2,4 (kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi)

C©u hái 3 (kh«ng yªu cÇu tr¶ lêi phµn cÊu t¹o)
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	49


	Bài 39 : Quyết – Cây dương xỉ
	Nêu đặc điểm chung của nhóm quyết thông qua đại diện cây dương xỉ
	So sánh dương xỉ với thực vật có hoa
	
	Mục 1. Lệnh ▼ trang 129: Không thực hiện

Mục 3: Hướng dẫn HS đọc thêm, lấy ví dụ
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	50
	Ôn tập
	
	
	
	
	

	51
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	

	52
	Bài 40: Hạt trần – Cây thông
	Nêu đặc điểm chung của nhóm Hạt trần thông qua đại diện cây thông
	So sánh cây thông với thực vật có hoa
	
	Mục 1. Lệnh ▼ trang 132: Không thực hiện

Mục 2. Lệnh ▼ trang 132-133: Chỉ dạy cơ quan sinh sản của cây thông như phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	

	53
	Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
	Nêu được thực vật hạt kín là nhóm thực vật có hoa, quả , hạt. Hạt nằm trong quả (hạt kín). Là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả (có sự thụ phấn, thụ tinh kép).
	Trình bày đặc điểm chứng minh thực vật Hạt kín là nhóm thực vật tiến hóa nhất
	
	Mục b) Lệnh ▼ trang 135: Không thực hiện
Kh«ng b¾t buéc so s¸nh hoa cña thùc vËt h¹t kÝn víi nãn cña h¹t trÇn
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	54
	Bài 42 : Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
	Nhận biết được đặc điểm thực vật thuộc lớp 2 lá mầm với thực vật thuộc lớp 1 lá mầm.
	
	Tích hợp trường học gắn với thực tiễn phân biệt cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm 
	Học phần 1.Cây 1 lá mầm và cây Hai lá mầm

-HS quan sát Cây 1 lá mầm và cây Hai lá mầm ở vườn hoa 

Mục 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm: Khuyến khích học sinh tự đọc
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	55
	Bài 43 : Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

(Đọc thêm bài 44 sự phát triển của giới thực vật)
	Nêu được khái niệm giới, ngành, lớp,...
	
	
	-  §äc thªm
- Sưu tầm nhiều loại mẫu vật có ở địa 
	

	56

	Bài 45 : Nguồn gốc cây trồng
	Nêu được công dụng của thực vật Hạt kín (thức ăn, thuốc, sản phẩm cho công nghiệp,...)
	Giải thích được tùy theo mục đích sử dụng, cây trồng đã được tuyển chọn và cải tạo từ cây hoang dại.
	Tích hợp BVMT
	
	

	57
	Bài 46 : Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
	Nêu được vai trò của thực vật đối với việc điều hòa khí hậu.
	Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với việc điều hòa khí hậu
	Tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH, lấy nhiều VD về vai trò của TV
	
	

	58
	Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
	Nêu được vai trò của thực vật đối với việc bảo vệ đất và nguồn nước.
	Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với việc bảo vệ đất và nguồn nước.
	Tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH, lấy nhiều VD về vai trò của TV
	
	

	59, 60

	Bài 48 : Vai trò của thực vật đối với động vật……….. .
	Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật 

Nêu được vai trò của thực vật đối với con người


	Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với động vật

Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với đời sống con người và nền kinh tế
	Tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH, lấy nhiều VD về vai trò của TV
	
	

	61
	Bài 49 : Bảo vệ đa dạng của thực vật
	Nêu được khái niệm tính đa dạng của thực vật
	Giải thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm đa dạng sinh vật.
	Tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH, lấy nhiều VD về vai trò của TV
	Mục 2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam: Không dạy về số liệu
	

	 62, 63
	Bài 50 : Vi khuẩn
	-  Nêu được vi khuẩn có  lợi cho sự phân hủy chất hữu cơ, góp phần hình thành mùn, dàu hỏa, than đá, góp phần lên men, tổng hợp vitamin, chất kháng sinh
	Trình bày được các đặc điểm hình dạng, kích thước, cấu tạo, cách dinh dưỡng cửa vi khuẩn.
	
	Kiểm tra  15p

Mục 3. Phân bố và số lượng: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục 5: GV chỉ giới thiệu qua
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	64, 65
	Bài 51: Nấm
	Nêu được nấm và vi khuẩn có hại gây nên 1 số bệnh cho cây, động vật và người.

Nêu được cấu tạo, hình thức sinh sản,tác hại và công dụng của nấm.
	
	
	HS phải làm

Sưu tầm một số nấm có hại tại địa phương

Mục I.1. Lệnh ▼ trang 165: Không thực hiện

Nội dung □ trang 165: không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 52 : Địa y
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	
	
	
	

	66
	Ôn tập
	
	
	
	
	

	67
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	
	

	68, 69, 70
	Tham quan thiên nhiên
	Liệt kê được các loài thực vật có trong môi trường.

Nêu được đặc điểm hình thái của cây
	Trình bày đặc điểm môi trường tham quan.

Giải thích được mối liên hệ giữa thực vật với môi trường:
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Học sinh thực tế ngoài thiên nhiên. Quan sát, nhận dạng thực vật
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN SINH HỌC 7
CẢ NĂM : 35 tuần= 70 tiết
HỌC KÌ I : 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết 

HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	 1
	Bài 1 : Thế giới động vật đa dạng, phong phú
	- Trình bày khái quát về giới Động vật


	- Học sinh chứng minh được sự đa dạng phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trường sống 
	
	Lấy nhiều ví dụ có ở địa phương


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	 2
	Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật…
	- Nêu được đặc điểm chung của động vật.

- Nắm được sơ lược cách phân chia giới động vật.

- Kể tên các ngành Động vật
	- So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa cơ thể động vật và cơ thể thực vật


	
	Lấy nhiều ví dụ có ở địa phương
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	3
	Bài 3 : Thực hành – Quan sát một số Động vật nguyên sinh
	- Thông qua quan sát nhận biết các đặc điểm chung nhất của các động vật nguyên sinh.

- Học sinh nhận biết được nơi sống của ĐVNS, thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi và trùng giày trên tiêu bản hiển vi

- Nêu được hình dạng,  cách di chuyển của 2 đại diện này.
	
	Thực hành trải nghiệm 
	Nuôi rơm trước để lấy ĐVNS


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	4
	Bài 4: Trùng roi
	- Mô tả được hình dạng, cấu tạo trong, cấu tạo ngoài của trùng roi

- Trên cơ sở cấu tạo, nắm được cách dinh dưỡng và sinh sản của chúng


	
	
	Mục I.1. Cấu tạo và di chuyển: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục 4. Tính hướng sáng Không dạy

Mục Câu hỏi: Câu 3 Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	5


	Bài 5 : Trùng biến hình và trùng giày
	- Học sinh nêu đư​ợc đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày.
	
	
	Mục II.1. Cấu tạo và di chuyển Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 22, Mục Câu hỏi: Câu 3 trang 22 Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	6
	Bài 6 : Trùng kiết lị và trùng sốt rét
	- Học sinh nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh.


	- HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây ra và cách phòng chống bệnh sốt rét.


	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 23, Mục II.2. Lệnh ▼ trang 24 Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	7
	Bài 7 : Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn …
	- Học sinh nêu được đặc điểm chung của động vật nguyên sinh.

- Trình bày tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của ĐVNS.
	- HS chỉ ra được vài trò tích cực của động vật nguyên sinh và những tác hại do động vật nguyên sinh gây ra với con người và thiên nhiên.
	Chương trình GDPT mới: Sự đa dạng của nguyên sinh vật, một sồ bệnh do nguyên sinh vật gây nên
	Nội dung về Trùng lỗ trang 27 Không dạy
	

	8
	Bài 8 : Thủy tức
	- Học sinh nêu được đặc điểm hình dạng, cách di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản của thủy tức.

- Phân biệt được cấu tạo, chức năng một số tế bào ở thành cơ thể thủy tức làm cơ sở giải thích cách dinh dưỡng và sinh sản của thủy tức.
	Giải thích được vì sao thủy tức được xếp vào ngành ruột khoang.
	CHỦ ĐỂ : RUỘT KHOANG (3T)

Tiết 8,9,10
	Mục II. Bảng trang 30 Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Lệnh ▼ trang 30 Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	9
	Bài 9: Đa dạng của nghành Ruột khoang
	- Nêu được tính đa dạng và phong phú của ngành ruột khoang.

Nhận biết hình dạng của sứa, hải quỳ, san hô.


	- Hiểu được Ruột khoang chủ yếu sống ở biển, đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể.

- Nhận biết được đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với lối sống bơi lội tự do ở biển.

- Gải thích được đặc điểm cấu tạo của hải quỳ và san hô, thích nghi với lối sống bám cố định ở biển.


	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 33, Mục III. Lệnh ▼ trang 35 Không thực hiện  


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	10


	Bài 10 : Đặc điểm chung và vai trò của nghành Ruột khoang
	- Nêu được đặc điểm chung của ngành ruột khoang thông qua cấu tạo của thủy tức, sứa và san hô

- Biết được vai trò của ngành ruột khoang đối với hệ sinh thái biển và đời sống con người


	- Trình bày được đặc điểm chung của ngành ruột khoang thông qua cấu tạo cảu thủy tức, sứa và san hô

- Nhận biết được vai trò của ngành ruột khoang đối với hệ sinh thái biển và đời sống con người
	
	Mục I. Bảng trang 37 Không thực hiện nội dung ở các số thứ tự 4, 5 và 6.

Lấy ví dụ có ở địa phương
	

	11
	Bài 11 : Sán lá gan
	- Học sinh chỉ ra được đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên. 

- Học sinh chỉ rõ được đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh.
	- Giải thích được vòng đời của sán lá gan qua nhiều giai đoạn ấu trùng, kèm theo thay đổi vật chủ, thích nghi với đời sống kí sinh.


	
	KT 15p

- Môc III. Sinh s¶n kh«ng  d¹y phÇn (
- B¶ng. §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña s¸n l«ng vµ s¸n l¸ 

gan kh«ng d¹y.

- Mục III.1. Lệnh ▼ trang 41- 42 Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	12
	Bài 13 : Giun đũa 
	- Mô tả được đặc điểm cơ bản về hình thái, cấu tạo và dinh dưỡng, sinh sản của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh.
	- Trình bày vòng đời của giun đũa. Từ đó biết được những tác hại của giun đũa và cách phòng tránh .
	
	Mục II . Phần di chuyển không dạy

Huớng dÉn HS ®äc môc em cã biÕt 

Mục III. Lệnh ▼ trang 48 Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	13
	Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung …
	- Nêu tác hại và cách phòng chống một số loài giun dẹp kí sinh ở người và động vật.


	- Phân biệt được hình dạng, cấu tạo, lối sống của 1 số Giun dẹp ký sinh nh

ư sán dây, sán bã trầu, sán lá máu...
	
	Mục II. Đặc điểm chung Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	14
	Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành…
	- Nêu được đặc điểm chung của nghành giun tròn.


	- Học sinh nêu rõ được một số giun tròn khác - đặc biệt là nhóm giun tròn kí sinh gây bệnh, từ đó có biện pháp phòng tránh.
	
	Mục II. Đặc điểm chung Không dạy
	

	15
	Bài 15: Giun đất
	- Trình bày khái niệm ngành giun đốt.

- Học sinh mô tả được đặc điểm hình thái cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của giun đất đại diện cho ngành giun đốt.
	- Chỉ rõ đặc điểm tiến hoá hơn của giun đất so với giun tròn.
	
	(không dạy lý thuyết).

Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của giun đất.

Mục III. Cấu tạo trong Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	16
	Bài 16: Thực hành – Mổ và quan sát giun đất .
	- Mô tả được hình thái cấu tạo ngoài của giun đất: gồm nhiều đốt, mỗi đốt có vòng tơ, chỉ rõ được đai sinh dục trên cơ thể giun.
- Nêu được các bước mổ giun đất.

        Kĩ năng
-Kĩ năng mổ ĐVKXS: xác định vị trí cần mổ, các thao tác tránh vỡ nát nội quan trong chậu (khay) luôn ngập nước.

Kĩ năng quan sát đặc điểm bên ngoài và các nội quan bên trong. Phân biệt các bộ phận của các cơ quan. 
	- Mổ phanh được giun đất, xác định được các bộ phận  của hệ tiêu hóa hệ thần kinh của giun đất.
	Thực hành trải nghiệm 
	KT 15p

Hướng dẫn HS kĩ cách xử lí mẫu vật
Mục III.2. Cấu tạo trong Không thực hiện 
	

	17
	Bài 17 : Một số giun đốt  khác và đặc điểm chung…
	- Chỉ ra được một số đặc điệm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống


	-Tìm hiểu thêm về đặc điểm của các Giun đốt khác (giun đỏ, đỉa, rươi, vắt...), rút ra đặc điểm chung để xếp chúng vào  ngành Giun
- Trình bày được các vai trò của giun đất trong việc cải tạo đất nông nghiệp.
	
	Mục II. Đặc điểm chung Không dạy
Bảng 1 trang 60 không yêu cầu HS phai làm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	18
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	

	19
	Bài 18 : Trai sông
	Nêu được khái niệm ngành Thân mềm. Trình bày được các đặc điểm đặc trưng của ngành.

- Trình bày được các đặc điểm dinh dưỡng sinh sản của trai thich nghi với lối

sông thụ động , ít di chuyển .
-

	- HS nhận biết được vì sao trai sông được xếp vào nghành thân mềm 

- Giải thích được đặc điểm cấu tạo của trai thich nghi với đời sống trong bùn, cát.                   


	
	Cho Hs quan sát trên máy chiếu cách di chuyển của trai
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	20,21; 22: 

Stem: 

Làm tranh từ vỏ ốc.
	Bài 20: Thực hành – Quan sát một số thân mềm khác

Bài 21 : Đặc điểm chung và vai trò của nghành Thân mềm
	- Nêu được tính đa dạng của ngành thân mềm thông qua các đại diện khác của ngành như: ốc sên, hến, vẹm...

- Quan sát các bộ phận của cơ thể bằng mắt thường hoặc kính lúp.

- Quan sát mẫu ngâm

- Nêu được các vai trò cơ bản của Thân mềm đối với con người.
	- Học sinh trình bày được đặc điểm chung của ngành thân mềm.


	
	- Giới thiệu một số thân mềm khác ( Sử dụng một 

Số tranh ảnh hoặc mẫu vật thật,......) và dạy mục1. Cấu tạo vỏ - Bài 20

- Dạy mục (2. Cấu tạo ngoài; 3. Cấu tạo trong và 

Viết thu hoạch)

Lấy ví dụ về vai trò của thân mềm tại địa phương


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	23
	Bài 22 : Tôm sông
	- Biết được vì sao tôm được xếp vào nghành chân khớp , lớp giác xác.

      - Trình bày được các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của tôm.
	 - Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của tôm thích ghi với đời sống ở nước .
	
	Mục I.2. Các phần phụ tôm và chức năng, Mục I.3. Di chuyển: Khuyến khích học sinh tự đọc

Lưu ý cho HS cách mổ tôm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài  23: Thực hành – Mổ và quan sát tôm sông
	Không dạy

	
	
	
	

	24
	Bài 24 : Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
	- Nêu đựơc vai trò của giáp xác trong tự nhiên và đối với việc cung cấp thực phẩm cho con người.


	- Trình bày được 1 số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp xác thường gặp .


	
	
	

	25
	Bài 26 : Châu chấu
	 - Nêu được các đặc điểm cấu tạo trong, sinh sản và phát triển của châu chấu.


	-Trình bày đựơc đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu liên quan đến sự di chuyển.
	
	-Mục II. Cấu tạo trong: Không dạy
- Môc III. Dinh d­ìng kh«ng d¹y h×nh 26.4

C©u hái 3 trang 88 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	26
	Bài  27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
	- Nêu được sự đa dạng về chủng loại và môi trường sống của sâu bọ, tìm hiểu thêm vầ một số đại diện: dế mèn , bọ ngựa, chuồn chuồn, bướm, chấy, rận...
	- Nhận biết và rút ra được đặc điểm chung của sâu bọ cùng vai trò thực tiễn của chúng.


	
	Kiểm tra  15p

Mục II.1. Đặc điểm chung: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	27, 28
	Bài 28 :  Thực hành – Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
	- Thông qua băng hình, HS tìm hiểu, quan sát một số tập tính của sâu bọ như: tìm kiếm, cất giữ thức ăn, chăm sóc, bảo vệ thế hệ sau, quan hệ giữa chúng với con mồi hoặc kẻ thù.

- Ghi chép những đặc điểm chung của tập tính để có thể diễn đạt bằng lời về tập tính đó sau khi xem phim.
	- Liên hệ tập tính với những nội dung đã được học để giải thích được tập tính đó như một sự thích nghi rất cao của sâu bọ đối với môi trường sống.


	
	- Mục III.1. Về giác quan, Mục III.2. Về thần kinh: Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu

- Nếu không có băng hình thì giáo viên hướng dẫn Học sinh tự tìm hiểu tập tính của một số sâu bọ ở

Địa phương 
	

	29
	Bài 25 : Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
	- Nêu đựoc khái niệm, các đặc tính hình thái ( cơ thể phân thành 3 phần rõ rệt và có 4 đôi chân) và hoạt động của nhện. 

- Nêu được ý nghĩa thực tiễn của hình nhện đối với tự nhiên và con người. Một số bệnh do Hình nhện gây ra ở người.
	- Trình bày tính đa dạng của lớp hình nhện, các đại diện khác như: bọ cạp, ve bò, cái ghẻ...


	
	Mục I.1. Bảng 1: Không thực hiện

Phần lệnh mục a trang 83 không yêu cầu Hs trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	30
	Bài  29: Đa dạng và đặc điểm chung của chân khớp
	- Nhận biết được đặc điểm chung của chân khớp cùng sự đa dạng về cấu tạo, môi trường sống và tập tính của chúng.
	- Giải thích được vai trò thực tiễn của chân khớp đối với tự nhiên và đối với con người với các loài ở địa phương.
	
	Mục I. Đặc điểm chung: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	

	31
	Bài 31 : Cá chép
	- Nhận biết được đặc điểm đời sống của cá chép

- Chỉ ra sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của từng cơ quan trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường nước.
	
	
	- Kh«ng d¹y lý thuyÕt chuyÓn quan s¸t cÊu t¹o

ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 33 : Cấu tạo trong của cá chép
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	
	
	
	

	32, 33
	Bài  32 : Thực hành – Mổ cá
	- Quan sát cấu tạo ngoài qua mẫu vật sống, mô hình, mẫu ngâm.

- Kĩ năng mổ cá  chép 


	- Quan sát bộ xương: cột sống, xương sườn; nhận dạng và xác định vị trí một số nội quan: dạ dày, tim, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trứng, lá mang,…
	Thực hành trải nghiệm 
	Bảng trang 111: Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	34
	Bài 34 : Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
	- Nhận biết đựơc sự đa dạng của cá về số loài lối sống môi trường sống.

- Nêu được vai trò của cá trong đời sống con người.
	- Trình bày được đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương.

 - Trình bày được đặc điểm chung của cá.
	
	Mục II. Đặc điểm chung của Cá Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo

trong.
	

	35
	Ôn tập học kì I
	
	
	
	
	

	36
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	
	


HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	37
	Bài 35 : Ếch đồng
	- Nêu được đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của lớp lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.


	- Phân biệt được quá trình sinh sản và phát triển qua biến thái.

 - Trình bày được đặc điểm hình thái cấu tạo phù hợp với đời sống lưỡng cư của ếch đồng.

- Trình bày được hoạt động tập tính của ếch.
	
	Lưu ý cho HS ếch phát triển qua biến thái

Chu ý hướng dẫn kĩ HS cách QS

Gộp mục I và II để rút ngắn phần I
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 36 : Thực Hành – Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
	Không dạy
	
	
	
	

	38
	Bài 37 : Đa dạng và đặc điểm chung của lưỡng cư
	-Mô tả được tính đa dạng của lưỡng cư.

Nêu được những đặc điểm để phân biệt ba bộ trong lớp Lưỡng cư ở Việt Nam.
	- HS biết đ​​ược vai trò của lư​​ỡng cư​​ với đời sống và tự nhiên.

- HS trình bày được đặc điểm chung của lư​​ỡng c​​ư


	
	
	

	39, 40, 41
	Bài 38 : Thằn lằn bóng đuôi dài
	- HS nhận biết các đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng. 

- HS mô tả đ​ược cách di chuyển của thằn lằn 


	- HS hiểu đựơc các đặc điểm cấu tạo  ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống ở trên cạn

-So sánh được đặc điểm cấu tạo ngoài của lưỡng cư và ếch đồng.
	CHỦ ĐỀ: LỚP BÒ SÁT (3t)


	Huong dÉn HS ®äc môc em cã biÕt
Phan lệnh mục a trang 128 không yêu cầu Hs trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 39 : Cấu tạo trong của thằn lằn
	Không dạy
	
	
	
	

	
	Bài 40 : Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
	-  HS biết đựơc sự đa dạng  của bò sát thể hiện ở số loài , môi trường sống và lối sống. 

-  HS nêu đựơc vai trò của bò sát  trong tự nhiên và đời sống
	-  HS trình bày đ​​ược đặc điểm cấu tạo ngoài đặc tr​ưng, phân biệt  3 bộ bò sát 

th​​ờng gặp trong lớp bò sát.

-  HS giải thích đ​​ược lý do sự phồn thịnh và diệt vong của khủng long.
	
	- Môc I. §a d¹ng cña bß s¸t kh«ng yªu cÇu HS  thùc hiÖn phÇn lÖnh.

-Mục III. Đặc điểm chung Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo

trong.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	42
	Bài 41 : Chim bồ câu
	- Nêu đ​ược đặc điểm  đời sống, cấu tạo ngoài của chim bồ câu


	- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay lư​ợn.

- Phân biệt đựơc kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn.
	
	 KT 15 phút 

Nghiên cứu về gà
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 43 : Cấu tạo trong của chim bồ câu
	Không dạy
	
	
	
	

	43
	Bài 44 : Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
	- Mô tả được tính đa dạng của lớp Chim. 

- HS nêu được đặc điểm chung và vai trò của chim.
	Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của đại diện những bộ chim khác nhau.
	
	 Nghiên cứu về gà

Mục II. Đặc điểm chung của Chim: Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo

trong.
-Nếu không có băng hình thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu tập tính của một số đại diện ở địa
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 42 : Thực hành – Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
	Không dạy
	
	
	
	

	44,45
	Bài 45: Thực hành : Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
	- HS được củng cố và mở rộng thêm qua quan sát thực tế về đời sống và tập tính của chim bồ câu và những loài chim khác
	
	Tích hợp ứng phó với BĐKH
	
	

	46
	Bài 46 : Thỏ
	- HS biết đ​ược các đặc điểm đời sống và hình thức sinh sản của thỏ.


	Trình bày được cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống lẩn trốn kẻ thù.
	
	
	

	
	Bài  47 : Cấu tạo trong của thỏ
	Không dạy
	
	
	
	

	47
	Bài 48 : Đa dạng của lớp thú : Bộ Thú huyệt Và bộ Tú túi
	- Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở một số loài , số bộ , tập tính của chúng 

-
	Đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt các bộ thú
	
	- Môc II. Bé thó tói phÇn (trang 157 kh«ng d¹y.


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	48
	Bài  49 : Đa dạng của lớp thú : Bộ Dơi và bộ Cá voi
	Học sinh biết được cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ dơi, bộ cá voi, bộ ăn sâu bọ, bộ thú gặm nhấm và bộ thú ăn thịt
	- Học sinh phân biệt đ​ược từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạo đặc trư​ng
	 
	. - C©u hái 2 trang 158 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi.

- Néi dung phÇn (trang 160 – 161 kh«ng d¹y.

	Phù hợp với đối tượng học sinh

	49
	Bài  50 : Đa dạng của lớp thú : Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
	- Học sinh biết đ​ược cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ thú bộ ăn sâu bọ, bộ thú gặm nhấm và bộ thú ăn thịt.
	- Học sinh phân biệt đ​ược từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạo đặc trư​ng.


	
	- Néi dung phÇn ( trang 164 kh«ng d¹y.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	50
	Bài 51 : Đa dạng của lớp thú : Bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng .
	- HS biết được đặc điểm cơ bản của bộ thú móng guốc và phân biệt được bộ guốc chẵn, bộ guốc lẻ.

- Nêu đ​ược đặc điểm bộ linh trưởng, phân biệt các đại diện của bộ linh trưởng

- Nêu được vai trò của lớp Thú đối với tự nhiên và đối với con người nhất là những thú nuôi.
	- Trình bày được đặc điểm chung của lớp thú thể hiện là lớp động vật tiến hoá nhất


	
	- C©u hái 1 trang 165 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
-Mục II. Lệnh ▼ trang 168 Không thực hiện

-Mục IV. Đặc điểm chung của Thú Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	51,52
	Bài 52 : Thực hành xem băng hình về tập tính của Thú .
	- Xem băng hình về tập tính của thú để thấy được sự đa dạng của lớp Thú


	
	Thực hành trải nghiệm xem băng hình
	KT 15p

Nếu không có băng hình thì giáo viên hướng dẫn. Học sinh tự tìm hiểu tập tính của một số đại diện lớp thú  ở địa phương
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	53
	Bài tập
	- Củng cố khắc sâu các kiến thức về đời sống , cấu tạo ngoài và trong thích nghi với đời sống của Cá,  Lưỡng cư, Bò sát, Chim , Thú 
	
	
	 
	

	54
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	

	
	Bài 54 : Tiến hóa về tổ chức cơ thể
	Khuyến khích HS tự đọc
	
	
	
	

	55
	Bài 55 : Tiến hóa về sinh sản
	- HS nêu được sự tiến hoá về các hình thức sinh sản ở ĐV từ đơn giản đến phức tạp (vô tính ( hữu tính)
	-HS thấy được sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính


	
	Phần lệnh mục a trang 184 không yêu cầu Hs trả lời
	

	56
	Bài 56 : Cây phát sinh giới động vật
	- HS nêu đ​ược bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa các  nhóm ĐV là các di tích hoá thạch
	- HS đọc đư​ợc vị trí quan hệ họ hàng của các nhóm ĐV trên cây phát sinh ĐV


	
	Mục I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật Không dạy
	

	57, 58
	Bài 57,58 : Đa dạng sinh học
	- HS hiểu đ​ược đa dạng sinh học thể hiện ở số loài, khả năng thích nghi cao của ĐV với các điều kiện sống khác nhau

- HS biết đư​ợc sự đa dạng sinh học ở môi tr​ường nhiệt đới gió mùa cao hơn ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng là do khí hậu phù hợp với mọi loài sinh vật
	- HS chỉ ra được những lợi ích của đa dạng sinh học trong đời sống, nguy cơ suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học


	
	Hướng dÉn HS ®äc môc em cã biÕt

	

	59, 60
	Bài 59 : Biện pháp đấu tranh sinh học
	- HS nêu đ​ược các khái niệm về đấu tranh sinh học

- Thấy đ​ược các biện pháp chính trong đấu tranh sinh học là sử dụng các loại thiên địch

- Nêu đ​ược những ưu điểm và nh​ược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học
	
	Liên môn công nghệ 7 bài 13: phòng trừ sâu bệnh hại
	Lấy nhiều ví dụ về đấu tranh sinh học
	

	61
	Bài 60 : Động vật quý hiếm
	- HS biết được khái niệm về ĐV quý hiếm

- HS biết được mức độ tuyệt chủng của các ĐV quý hiếm ở Việt Nam
	Trình bày được nguy cơ dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học.Nhận thức được vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là các động vật quý hiếm.
	Tích hợp ứng phó với BĐKH
	Tìm ví dụ về động vật quý hiếm có ở địa phương


	

	 62, 63
	Bài 61 : Thực hành – Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương 
	- HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất ở địa ph​ương để bổ sung kiến thức về một số ĐV có tầm quan trọng thực tế ở địa ph​ương
	
	Thực hành trài nghiệm sáng tạo tìm hiểu 1 số động vật quan trọng ở địa phương
	KT 15 phút 

Sưu tầm động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương
	

	64, 65
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	 
	

	66
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	
	

	67,68,69,70
	Bài 64,65,66 : Thực hành - Tham quan Thiên nhiên
	-Biết sử dụng các phương tiện quan sát động vật ở các cấp độ khác nhau tùy theo mẫu vật cần nghiên cứu.
- Tìm hiểu đặc điểm môi trường, thành phần và đặc điểm của động vật sống trong môi trường.

- Tìm hiểu đặc điểm thích nghi của cơ thể động vật với môi trường sống.

- Hiểu được mối quan hệ giữa cấu tạo với chức năng sống của các cơ quan ở động vật.


	Quan sát đa dạng sinh học trong thực tế thiên nhiên tại mỗi địa phương cụ thể.

- Biết cách sưu tầm mẫu vật.


	Hoạt động trải nghiệm.Học sinh thực tế ngoài thiên nhiên nhận biết các loài động vật trong thiên nhiên. Môi trường sống của động vật
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CẢ NĂM: 35 tuần = 70 tiết

HỌC KÌ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết 

HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1 : Bài mở đầu
	- Nêu được mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người và vệ sinh.

- Xác định được vị trí con người trong giới Động vật.:

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, trực quan, vấn đáp, động não
	- Giải thích tại sao người là tiến hoá nhất.

- Đưa ra một số phương pháp học tập bộ môn


	
	Mục III: hướng dẫn HS về nhà đọc thêm


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	2
	Bài 2 : Cấu tạo cơ thể người
	- Nêu được đặc điểm cơ thể người

- Nêu rõ được tính thống nhất trong hoạt động của các hệ cơ quan dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết.

- Rèn luyện kĩ năng  quan sát, phân tích, động não,..
	- Xác định được vị trí của các cơ quan và hệ cơ quan trên mô hình.

- Lấy ví dụ chứng minh cho sự phối hợp hoạt động của các cơ quan.


	
	
	

	3
	Bài 3 : Tế bào
	- Mô tả được các thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng. 

-Rèn luyện khái niệm quan sát tế bào dưới kính hiển vi.


	- Xác định rõ tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của cơ thể
	
	Môc III. Thµnh phÇn ho¸ häc cña tÕ bµo : Kh«ng d¹y chi tiÕt, chØ cÇn liÖt kª tªn c¸c thµnh phÇn.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	4
	Bài 3 : Mô
	- Nêu được định nghĩa mô, kể được các loại mô chính .

- Rèn kĩ năng quan sát mô dưới kính hiển vi.
	- Trình bày đặc điểm và chức năng của các loại mô.

	
	-Mục II. Các loại mô Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

-Mục I. Lệnh ▼ trang 14, Mục II.1. Lệnh ▼ trang 14, Mục II.2. Lệnh ▼ trang 15, Mục II.3. Lệnh ▼ trang 15: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	5
	Bài 5 : Thực hành – Quan sát tế bào và mô
	- Chuẩn bị được tiêu bản tạm thời tế bào mô có vân.

- Quan sát và vẽ các tế bào trong các tiêu bản đã làm sẵn: tế bào niêm mạc miệng ( mô biểu bì), mô sụn, mô xương, mô cơ vân, mô cơ trơn. 

- Rèn luyện kỹ năng quan sát tế bào mô dưới kính hiển vi.

- Biết cách làm tiêu bản, cách chọn tiêu bản có sẵn.
	- Phân biệt các bộ phận chính của tế bào gồm màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

- Phân biệt được những đặc điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết.
	Trải nghiệm quan sát tế bào trên video
	-Chỉ thực hành quan sát tế bào mô cơ vân trên video
	Phù hợp với điều kiện 

	6
	Bài 6: Phản xạ
	- Trình bày được Cấu tạo của một nơron điển hình, khái niệm phản xạ.


	- Chứng minh phản xạ là cơ sở của mọi hoạt động của cơ thể bằng các ví dụ cụ thể.
	
	-Mục I. Lệnh ▼ trang 21,Mục II.2. Lệnh ▼ trang 21: Không thực hiện

-Mục II.3. Vòng phản xạ: Khuyến khích học sinh tự đọc
Lấy nhiều ví dụ về phản xạ
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	7
	Bài 7  : Bộ xương


	- Nêu được ý nghĩa của hệ vận động trong đời sống

- Kể tên được các phần của bộ xương người

- Kể tên được các loại khớp

- Nêu được cơ chế lớn lên và dài ra của xương

- Mô tả cấu tạo của xương dài và cấu tạo của một bắp cơ

- Nêu được mối quan hệ giữa cơ và xương trong hệ vận động.
- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp
(tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và thể hình).
– Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.
– Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ,
khả năng chịu tải của xương.
– Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.
– Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; tìm hiểu
được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.

	- So sánh được bộ xương của người với thú, giải thích được đặc điểm thích nghi của dáng đứng thẳng với đôi bàn tay lao đọng sáng tạo

- Đưa ra được các biện pháp tránh cong vẹo cột sống

- Vận dụng được phương pháp sơ cứu gãy xương cẳng tay trong cuộc sống.


	
	Mục II. Phân biệt các loại xương: Khuyến khích học sinh tự đọc 
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	8
	Bài 8 : Cấu tạo và tính chất của xương
	
	
	
	Mục I, Mục III: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài 
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	9
	Bài 9  : Cấu tạo và tính chất của cơ
	
	
	
	Mục I: Khuyến khích học sinh tự đọc
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	10
	Bài 10: Hoạt dộng của cơ
	
	
	
	Mục I. Công cơ: Không dạy

Mục II. Lệnh ▼ trang 34: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	11
	Bài 11 : Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận dộng
	
	
	
	Mục I. Bảng 11: Không thực hiện

Mục II.: Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	12
	Bài 12 : Thực hành – Tập sơ cứu và băng bó vết thương
	
	
	
	
	

	13
	Bài 13  : Máu và môi trường trong cơ thể
	- X¸c nhËn c¸c chøc n¨ng mµ m¸u ®¶m nhËn liªn quan víi c¸c thµnh phÇn cÊu t¹o. Sù t¹o thµnh n­íc m« tõ m¸u vµ chøc n¨ng cña n­íc m«. M¸u vµ n­íc m« t¹o thµnh m«i tr­êng trong c¬ thÓ.

-Rèn kĩ năng quan sát, phân tích tranh ảnh 

	
	
	KT 15p 

Mục I.1. Nội dung ■ Thí nghiệm: Giáo viên mô tả thí nghiệm, không yêu cầu học sinh thực hiện.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	14
	Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch
	- Häc sinh nªu ®­îc c¸c ho¹t ®éng cña b¹ch cÇu tham gia b¶o vÖ c¬ thÓ.

- Tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm miÔn dÞch.

-Nêu được vai trò vaccine (vacxin) và vai trò của tiêm vaccine trong việc phòng bệnh

	- Phân biệt được miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo

- Liên hệ thực tế giải thích: Vì sao nên tiêm phòng.


	
	Lưu ý một số biểu hiện sau khi tiêm phòng cho HS
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	15
	Bài 15 : Đông máu và nguyên tắc truyền máu
	- HS nªu ®­îc hiÖn t­îng ®«ng m¸u vµ ý nghÜa cña sù ®«ng m¸u, øng dông.

- Nªu ý nghÜa cña sù truyÒn m¸u.

- BiÕt c¸ch b¶o vÖ c¬ thÓ kh«ng bÞ nhiÔm bÖnh l©y qua ®­êng m¸u.

	- Viết được sơ đồ cho nhận nhóm máu ở người và giải thích được sơ đồ .


	
	Phần lệnh trang 49 không nhất thiết phải làm 


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	16
	Bài 17 : Tim và hệ mạch
	- Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o cña tim vµ hÖ m¹ch liªn quan ®Õn chøc n¨ng cña chóng.

- Nªu ®­îc chu k× ho¹t ®éng cña tim (nhÞp tim, thÓ tÝch/phót).

- Tính nhịp tim/ phút
	-Phân biệt được các loại mạch máu và chức năng

- giải thích được tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt?
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 54, Bảng 17.1, Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	17
	Bài 16 : Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
	- HS mô tả được đường đi của máu trong 2 vòng tuần hoàn (lớn và nhỏ).

- VÏ s¬ ®å tuÇn hoµn m¸u.


	- Tr×nh bµy ®­îc s¬ ®å vËn chuyÓn b¹ch huyÕt trong c¬ thÓ.
- Nhận xét vai  trò của tuần hoàn máu và bạch huyết.


	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 52: Không thực hiện 

Dạy học sinh cách bắt mạch và đếm nhịp tim


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	18
	Bài 18 : Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn 
	- Nêu được khái niệm huyết áp.

- Nêu sự thay đổi tốc độ vận chuyển máu trong các đoạn mạch, ý nghĩa của tốc độ máu chậm trong mao mạch: 

- Kể một số bệnh tim mạch phổ biến và cách đề phòng. 

KN: - RÌn luyÖn ®Ó lµm t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tim.
	- Trình bày điều hoà tim và mạch bằng thần kinh.

- Trình bày ý nghĩa của việc rèn luyện tim và cách rèn luyện tim.


	
	Phần lệnh trang 58 không nhất thiết HS phải làm
	

	19
	Bài 19 : Thực hành – Sơ cứu cầm máu

Lấy điểm 15 phút
	- Ph©n biÖt vÕt th­¬ng lµm ch¶y m¸u mao m¹ch, tÜnh m¹ch hay ®éng m¹ch

- X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ c¸c ®éng m¹ch trªn c¬ thÓ ng­êi.

KN:  Trình bày các thao tác sơ cứu khi chảy máu và mất máu nhiều.
	
	Thực hành trài nghiệm sơ cứu cầm máu
	KT 15p 


	

	20
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	 
	

	21

22

23

24

Chủ đề: hô hấp
	Bài 20  : Hô hấp và các cơ quan hô hấp
	-Nêu được khái niệm hô hấp, ý nghĩa hô hấp, các giai đoạn của quá trình hô hấp.
-- RÌn kü n¨ng quan s¸t h×nh, kỹ năng chỉ tranh ảnh ph¸t hiÖn kiÕn thøc.

- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn.


	Xác định đươc trên hình vẽ các cơ quan của quá hô hấp (mũi, thanh quản, khí quản, phế quản, phổi), chức năng của chúng.

	.

	Mục II. Bảng 20: Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II. Lệnh ▼ trang 66, Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2: Không thực hiện 
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 21 : Hoạt động hô hấp
	- Trình bày động tác thở (hít vào, thở ra) với sự tham gia của các cơ thở.

- Nêu rõ khái niệm dung tích sống lúc thở sâu.
KN: + RÌn kü n¨ng quan s¸t h×nh, th«ng tin ph¸t hiÖn kiÕn thøc
	- Tr×nh bµy ®­îc c¬ chÕ trao ®æi khÝ ë phæi vµ ë tÕ bµo

+ Kü n¨ng gi¶i thÝch hiÖn t­îng thùc tÕ.


	
	 Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2: Không thực hiện
	

	
	Bài 22 : Vệ sinh hô hấp
	- Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp (viêm phế quản, lao phổi) và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá.

- Kĩ năng: Tập thở sâu.
	- Phân biệt thở sâu với thở bình thường và nêu rõ ý nghĩa của thở sâu.

	
	Kiểm tra 15p

Mục I , Bảng 22 Các tác nhân gây hại cho đường hô hấp không học. Không yêu cầu học sinh học phần tác hại. Câu 4 trang 73 không yêu cầu học sinh trả lời.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 23 : Thực hành – Hô hấp nhân tạo
	- Biết cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo

- Biết được trình tự các bước hô hấp nhân tạo.

- Biết được phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực

KN: Sơ cứu ngạt thở-làm hô hấp nhân tạo.Làm thí nghiệm để phát hiện ra CO2 trong khí thở ra.
	
	Thực hành trải nghiệm hô hấp nhân tạo 
	
	

	25
	Bài 24 : Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
	- Trình bày vai trò của các cơ quan tiêu hoá trong sự biến đổi thức ăn về hai mặt lí học (chủ yếu là biến đổi cơ học) và hoá học (trong đó biến đổi lí học đã tạo điều kiện cho biến đổi hoá học).

KN: + Thu thập thông tin, quan sát tranh hình

+ Khái quát tổng hợp kiến thức.

-Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu
hoá cho bản thân và gia đình

	- Xác định được trên hình vẽ và mô hình các cơ quan của hệ tiêu hoá ở người.


	
	Lưu ý HS vệ sinh an toàn thực phẩm

Hướng dẫn HS đọc mục em có biết
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	26
	Bài 25 : Tiêu hóa ở khoang miệng
	- Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng.

- Trình bày hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày.

KN: Thu thập thông tin, quan sát tranh hình => phát hiện kiến thức.
	-Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng
	
	
	

	27
	Bài 27 : Tiêu hóa ở dạ dày
	- Trình bày được các quá trình của hoạt động tiêu hoá diễn ra ở dạ dày, bao gồm:

+ Các hoạt động tiêu hoá.

+ Cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động.

+ Tác dụng của hoạt động.

KN: Thu thập thông tin, quan sát tranh hình => phát hiện kiến thức.
	-Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 87, ý 2 (Căn cứ…): Không dạy
	

	28
	Bài 28: Tiêu hoá ở ruột non
	- Trình bày sự biến đổi của thức ăn về mặt cơ học và sự biến đổi hoá học nhờ các dịch tiêu hoá do các tuyến tiêu hoá tiết ra ở ruột non

KN: Thu thập thông tin, quan sát tranh hình => phát hiện kiến thức.
	-Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng
	
	Phân tích kĩ sự biến đổi thức ăn trong ruột non

Mục I. Lệnh ▼ trang 90: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	29
	Bài 29 : Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân. 
	- Nêu đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ, xác định con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ.
	-Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng
	
	Mục I. Hình 29.1, Mục I. Hình 29.2 và nội dung liên quan: Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	30
	Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa
	- Kể một số bệnh về đường tiêu hoá thường gặp, cách phòng tránh. 

- Nêu được các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá và cơ sơ khoa học của các biện pháp.
	Vận dụng thực tế xây dựng thói quen ăn uống tự bảo vệ hệ tiêu hoá của bản thân


	
	
	

	31
	Bài tập
	- Cñng cè, «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ c¸c hÖ vËn ®éng, tuÇn hoµn, h« hÊp, tiªu hãa.
	- Nhận dạng và giải được các bài tập trong SGK
	
	
	

	32
	Bài 31 : Trao đổi chất
	- Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất giữa tế bào của cơ thể với môi trường trong    
	
	
	Câu hỏi 3 trang 101 không yêu cầu HS trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	33
	Bài 32 : Chuyển hóa
	- HS phân biệt ®­îc sù chuyÓn hãa vËt chÊt vµ n¨ng l­îng trong tÕ bµo gåm hai qu¸ tr×nh ®ång hãa vµ dÞ hãa, lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña sù sèng.

- HS trình bày ®­îc mèi quan hÖ gi÷a trao ®æi chÊt vµ chuyÓn hãa n¨ng l­îng.
	- Phân tích mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa: Trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau nhưng thống nhất với nhau


	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 103, Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3 và câu 4*: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	34
	Bài 33 : Thân nhiệt
	- Trình bày mối quan hệ giữa dị hoá và thân nhiệt.


	- Giải thích cơ chế điều hoà thân nhiệt, bảo đảm cho thân nhiệt luôn ổn định.
	
	
	

	35
	Ôn tập học kì I
	
	
	
	Không ôn tập những nội dung đã tinh giản.
	

	36
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	
	


HỌC KÌ II
 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	37
	Bài 34 : Vitamin và muối khoáng
	-HS trình bày được vai trò của vitamin và muối khoáng.

KN: Rèn kĩ năng xử lí và thu thập thông tin, chủ động ăn uống các chất để đảm bảo Vitamin cho cơ thể, làm việc hợp tác nhóm và tự tin trình bày trước đám đông.
	 Vận dụng được những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong việc xây dựng khẩu phần ăn hợp lí và chế biến thức ăn.

	
	Phần lệnh mục I trang 108 không nhất thiết HS phải làm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	38

39

Chủ đề Stem: Thiết kế thực đơn dinh dưỡng cho gia đình.
	Bài 36 : Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần ăn
	Nêu được khẩu phần là gì?

- Trình bày nguyên tắc lập khẩu phần đảm bảo đủ chất và lượng
	Vì sao cần cần xây dựng khẩu phần ăn cho mỗi người

- Phân tích được một khẩu phần ăn của bản thân và nhận xét điều chỉnh sao cho phù hợp.
	
	Phần lệnh mục I trang 114 không nhất thiết HS phải làm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 37 : Thực hành – Phân tích lập khẩu phần ăn cho trước .Lấy điểm 15 phút
	-  Lập được khẩu phần ăn hàng ngày.
- Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần cho trước.
	- HS tự phân tích  khẩu phần ăn của bản thân nhận xét và tự điều chỉnh sao cho phù hợp.
	Thực hành trải nghiệm phân tích khẩu phần ăn, thiết kế thực đơn dinh dưỡng cho gia đình.
	Bỏ bước 4. Chỉ giới thiệu lý thuyết cách lập khẩu ăn cho trước.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	40
	Bài 38 : Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
	- Nêu rõ vai trò của sự bài tiết .
- Nêu cấu tạo của thận: Có các đơn vị chức năng gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận để lọc máu và tạo thành nước tiểu.

KN: - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình. 
	
	
	Mục II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	

	41
	Bài 39 : Bài tiết nước tiểu
	- Nêu được quá trình bài tiết nước tiểu và tạo thành nước tiểu, thực chất quá trình tạo thành nước tiểu.
	- Phân biệt được nước tiểu đầu với máu, nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức.


	
	Mục I. Tạo thành nước tiểu: Không dạy chi tiết, chỉ dạy sự tạo thành nước tiểu ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Lệnh ▼ trang 127: Không thực hiện
	

	42
	Bài 40 : Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
	- Nêu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết và biện pháp bảo vệ hệ bài tiết , phòng tránh  các bệnh thận, tiết niệu.
KN:  Biết vệ sinh cơ thể và hệ bài tiết hàng ngày và không nhịn tiểu
	- Giải thích được các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.


	
	
	

	43

44

Chủ đề: Da
	Bài 41 : Cấu tạo và chức năng của da
	- Mô tả được cấu tạo của da và chức năng có liên quan.

- Nêu được, thấy rõ mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của da.
	
	
	Mục I. Cấu tạo của da: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	

	
	Bài 42 : Vệ sinh da
	- Nêu tác nhân có hại cho da và biện pháp phòng tránh

KN: Vận dụng kiến thức vào việc giữ gìn vệ sinh và rèn luyện da.
	- Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp



	
	Kiểm tra 15p

Phần lệnh mục I trang 134 không nhất thiết HS phải làm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	45
	Bài 43 : Giới thiệu chung về hệ thần kinh
	- Nêu được cấu tạo và chức năng của nơ ron, xác định rõ nơ ron là đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.

- Nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh và cấu tạo của chúng.
	- Trình bày khái quát chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.


	
	Mục I. Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh: Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	46
	Bài 44 : Thực hành – Tìm hiểu chức năng của tủy sống  
	KN: HS Thực hành thí nghiệm theo hướng dẫn của GV
	Thấy được cấu tạo liên quan đến chức năng
	Thực hành trải nghiệm thí nghiệm tìm hiểu chức năng tủy
	KT 15p 

Mục III.2. Nghiên cứu cấu tạo của tủy sống: Không dạy
	

	47
	Bài 45 : Dây thần kinh tủy
	- Nêu được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tuỷ.


	- Giải thích được vì sao dây thần kinh tuỷ là dây pha.
	
	PhÇn lÖnh trang 149 kh«ng d¹y.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	48
	Bài 46 : Trụ não, tiểu não và não trung gian
	- Xác định được vị trí giới hạn của não bộ.

- Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não, não trung gian.
	- Trình bày  cấu tạo và chức năng của bộ não ( Thân não và bán cầu não) 


	
	Mục II, Mục III và Mục IV: Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy vị trí và chức năng các phần.

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	49
	Bài 47 : Đại não
	-Nêu được cấu tạo của đại não, và chức năng 

KN:  Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.
	- Trình bày cấu tạo vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú.
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 149: Không dạy
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	50
	Bài 48 : Hệ thần kinh sinh dưỡng
	- Trình bày sơ lược chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng.
- Nêu được cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng. 
	- Phân biệt được phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động.
- So sánh được cấu tạo và chức năng của 2 phân hệ giao cảm và đối giao cảm.
	
	Mục I. Hình 48.2 và nội dung liênquan trong lệnh ▼, Mục II. Bảng 48.1 và nội dung liên quan, Mục III. Bảng 48.2 và nội dung liên quan: Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2: Không thực hiện

Các nội dung còn lại của bài: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	51
	Bài 49 : Cơ quan phân tích thị giác


	- HS kể được tên của các bộ phận trong cơ quan phân tích và xác định rõ thành phần đó trong cơ quan phân tích thị giác.

 - Mô tả được cấu tạo của mắt và chức năng của chúng ( đặc biệt cấu tạo màng lưới ). Nêu được sự tạo ảnh ở màng lưới.
	-Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng.
	Liên môn vật lý 9 bài 48.Mắt
	Mục II.1. Hình 49.3 và các nội dung liên quan: Không dạy

Mục II.2. Cấu tạo của màng lưới: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các thành phần của màng lưới.

Mục II. Lệnh ▼ trang 156: Không thực hiện

Mục II.3. Lệnh ▼ trang 157: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	52
	Bài 50 : Vệ sinh mắt
	- HS nêu được nguyên nhân, biểu hiện cách khắc phục, phòng tránh các bệnh và tật về mắt. 
	- Trình bày được các biện pháp vệ sinh bảo vệ mắt.   


	
	
	

	53
	Bài 51 : Cơ quan phân tích thính giác
	- Xác định rõ các phần của cơ quan phân tích thính giác.

- Mô tả cấu tạo của tai và trình bày chức năng thu nhận kích thích của sóng âm bằng một sơ đồ đơn giản.
	- Phòng tránh các bệnh về tai.

-Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng.
	
	Mục I. Hình 51.2. và các nội dung liên quan đến cấu tạo ốc tai: Không dạy

Mục I. Lệnh ▼ trang 163: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	54
	Bài 52 : Phản xạ không điều kiện và có điều kiện
	- Nêu rõ ý nghĩa của các phản xạ này đối với đời sống của sinh vật nói chung và con người nói riêng.

- So sánh được tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.
	- Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.


	
	Lấy nhiều ví dụ về phản xạ có ĐK và PXKĐK

Lấy nhiều ví dụ về sự thành lập và ức chế PXCĐK ở người
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	55
	Bài 53 : Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
	- Nêu được ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người.

- Nêu được vai trò của tiếng nói và chữ viết. 
	- Phân biệt điểm giống và khác nhau giữa phản xạ có điều kiện ở người với ở động vật (thú).


	
	
	

	56
	Bài 54 : Vệ sinh hệ thần kinh
	- Nêu tác nhân ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh

- Nêu được ý nghĩa của lao động và nghỉ ngơi hợp lý tránh ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
	-  Trình bày các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh. 


	
	Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi số 2 trang 173
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	57
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	

	58
	Bài 55 : Giới thiệu chung về hệ nội tiết
	- Trình bày được tính chất và các vai trò của các sản phẩm tiết của tuyến nội tiết, từ đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với cơ thể.
	- Phân biệt  tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.


	
	Hướng dẫn HS đọc mục em có biết


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	59

60

61
	Bài 56 : Tuyến yên, tuyến giáp
	- Xác định được vị trí, cấu tạo và chức năng của tuyến yên.

- Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp.


	- Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến nội tiết với bệnh do hooc môn của tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều.
	Chủ đề: Nội tiết

Không dạy chi tiết, chỉ dạy vị trí và chức năng của các tuyến.


	Lưu ý truyên truyền dùng muối i ốt

Hướng dẫn HS đọc mục em có biết
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 57 : Tuyến tụy và tuyến trên thận
	- Trình bày chức năng ngoại tiết và nội tiết của tuyến tụy dựa trên cấu tạo.

- Trình bày được chức năng của các tuyến trên thận.
	- Sơ đồ hoá chức năng của tuyến tụy trong điều hoà đường huyết.


	
	Lưu ý bệnh tiểu đường

Hướng dẫn HS đọc mục em có biết
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 58 : Tuyến sinh dục
	- Nêu được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

- Kể được tên các hooc môn sinh dục nam và hooc môn sinh dục nữ.
	
	
	KT 15 phút
	

	62
	Bài 59 : Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của tuyến nội tiết
	- Trình bày quá trình điều hoà và phối hợp hoạt động của một số tuyến nội tiết
	- Phân tích ví dụ cụ thể về sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết  như quá trình điều hòa đường huyết trong cơ thể
	
	Hình 59-3: phức tạp, HS khó tiếp thu kiến thức
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	63
	Bài 60 : Cơ quan sinh dục nam


	- Nêu rõ vai trò của các cơ quan sinh sản của nam 

-Trình bày những thay đổi hình thái sinh lí cơ thể ở tuổi dậy thì nam
	
	
	Lưu ý HS vệ sinh hệ sinh dục


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	64
	Bài 61 : Cơ quan sinh dục nữ
	- Nêu rõ vai trò của các cơ quan sinh sản của nữ. 

-Trình bày những thay đổi hình thái sinh lí cơ thể ở tuổi dậy thì nữ

- Biết cách vệ sinh thân thể đặc biệt là nữ ở tuổi dậy thì vào những ngày có kinh nguyệt.
	
	
	Lưu ý HS vệ sinh hệ sinh dục
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	65
	Bài 62 : Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
	- HS chỉ rõ được những điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai trên cơ sở hiểu rõ các khái niệm về thụ tinh và thụ thai

- Trình bày được sự nuôi dưỡng thai trong quá trình mang thai và điều kiện đảm bảo cho thai phát triển
	- Giải thích được hiện tượng kinh nguyệt


	
	Lưu ý HS giữ vệ sinh trong thời kì kinh nguyệt
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	66
	Bài 63 : Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
	- Trình bày những điều kiện cần để trứng được thụ tinh và phát triển thành thai, từ đó nêu rõ cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.
	Học sinh tự ý thức về cách sống các quan hệ để phòng tránh những nguy cơ cho bản thân:


	
	Giới thiệu thêm một số biện pháp tránh thai hiện đại


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	67
	Bài 64 : Các bệnh lây truyền qua đường tình dục
	- Nêu sơ lược các bệnh lây qua đường sinh dục và ảnh hưởng của chúng tới sức khoẻ sinh sản vị thành niên.
	
	
	Hướng dẫn HS cách phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	68
	Bài 65 : Đại dịch AIDS – thảm họa của loài người
	- Trình bày được tác hại của một số bệnh tình dục phổ biến ( lậu, giang mai). 

- Nêu được các đặc điểm sống chủ yếu của các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn lậu, giang mai) và triệu chứng.
	- Xác định rõ con đường lây truyền để tìm cách phòng ngừa đối với mỗi bệnh.


	
	
	

	69
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	
	

	70
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH HỌC 9
CẢ NĂM: 35 tuần = 70 tiết
HỌC KÌ I : 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết 

HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1 : Men Đen và di truyền học
	Nêu được nhiệm vụ, nội dung và vai trò của di truyền học

Giới thiệu Menđen là người đặt nền móng cho di truyền học

Nêu được phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen

- Rèn cho HS kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp kiến thức.


	- HS hiểu được một số thuật ngữ và giải thích một số kí hiệu cơ bản của di truyền học.

- Phân biệt được di truyền và biến dị
- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình để giải thích được các kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.
- Rèn kĩ năng phân tích bảng số liệu.
	Tích hợp chương trình giáo dục phổ thông mới đưa khái niệm di truyền, biến dị, gen vào.
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	2

3

4

5

6

7

Chủ đề: các quy luật di truyền của men đen
	Bài 2,3 : Lai một cặp tính trạng
	- Nêu dược khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

- Phát biểu được nội dung quy luật phân li 

-Nêu Khái niệm lai phân tích: cho ví dụ

 - HS nêu được ý nghĩa của tương quan trội lặn trong thực tiễn sản xuất.

- Hình thành kĩ năng viết sơ đồ lai.


	- HS trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.

- Giải thích được kết quả thí nghiệm của Menđen.

- Phân biệt di truyền trung gian với di truyền trội hoàn toàn.

- Vận dụng được nội dung quy luật phân li để giải quyết các bài tập.
	
	- Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4: Không thực hiện
- Môc V kh«ng d¹y 

- C©u 3 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
	-HS mô tả thí nghiệm lai hai căp tính trạng của Menđen, phân tích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.

- Biết được thế nào là biến dị tổ hợp. Phát biểu được nội dung của quy luật phân li độc lập.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình về kết quả thí nghiệm, so sánh.
	- Giải thích được vì sao biến dị tổ hợp xuất hiện nhiều ở hình thức sinh sản hữu tính.


	
	Dành một phần thời gian làm BT

- Bµi 3 kh«ng yªu cÇu HS lµm
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 5 : Lai hai cặp tính trạng
	- HS trình bày được nội dung quy luật phân li độc lập, nêu được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập với chọn giống và tiến hoá.

- Rèn cho HS kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Men đen.

- Rèn kĩ năng viết sơ đồ lai.
	- HS giải thích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.

- Viết các sơ đồ lai hai cặp tính trạng.

- Vận dụng được nội dung quy luật phân li độc lập để giải quyết các bài tập.
	
	
	

	
	Bài tập lai một cặp tính trạng
	- Học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức về các quy luật di truyền.


	- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập lai một cặp tính trạng

- Rèn kĩ năng phân tích và xử lí số liệu, giải bài tập trắc nghiệm, viết sơ đồ lai.
	
	Làm bài tập 1,2/ 
tr 22
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài tập lai hai cặp tính trạng 
	- Học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức về các quy luật di truyền.


	- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập lai hai cặp tính trạng

- Rèn kĩ năng phân tích và xử lí số liệu, giải bài tập trắc nghiệm, viết sơ đồ lai.
	
	Bài tập 3 trang 22: Không thực hiện

Làm bài tập 5/tr23
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	8
	Bài 8: Nhiễm sắc thể
	- Khái niệm NST

-Nêu được tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài.

-Mô tả được cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể và nêu được chức năng của nhiễm sắc thể.
	-Trình bày được ý nghĩa sự thay đổi trạng thái (đơn, kép), biến đổi số lượng (ở tế bào mẹ và tế bào con) và sự vận động của nhiễm sắc thể qua các kì của nguyên phân và giảm phân.
	
	- PhÇn lÖnh ( cuèi tr 25 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi

- C©u 1 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi

- C©u 2 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi

HD HS đọc mục Em có biết
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	9
	Bài 9 : Nguyên phân
	- Học sinh trình bày được sự biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
- Trình bày những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân.

- Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình rút ra nhận xét về diễn biến của NST trong nguyên phân.
	- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và pt của cơ thể.


	
	Mục I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào: Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1: Không thực hiện H­íng dÉn HS ®äc môc III

- C©u 2,4 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	10
	Bài 10: Giảm phân
	+ Trình bày đ​ược những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

+ Nêu ý nghĩa của giảm phân
	So sánh được điểm giống nhau và khác nhau của nguyên phân và giảm phân
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	11
	Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
	- Tiếp tục rèn kĩ năng sử dụng kính hiển vi.

- Biết cách quan sát tiêu bản hiển vi hình thái
	
	Thực hành trải nghiệm xem băng hình quan sát hình thái nhiễm sắc thể
	- Kiểm tra  15p
Chuyển quan sát hình thái NST trên kính hiển vi sang xem băng hình hình thái  NST
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	12
	Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
	
	
	
	HS quan s¸t trªn m¸y chiÕu

Câu 3,4 không yêu cầu HS trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	13
	Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
	- Học sinh mô tả được một số đặc điểm của NST giới tính. 

- Trình bày được cơ chế sinh con trai và con gái ở người.

- Giải thích được tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ 1: 1
	
	
	HD  HS đọc mục III, Em có biết

Làm câu 3,5
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	14
	Bài 13 Di truyền liên kết
	- Học sinh nêu được thế nào là di truyền liên kết.

- Nêu được ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết

KN:  Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, kĩ năng viết sơ đồ lai.
	- Giải thích được thí nghiệm của Moocgan trên cơ sở tế bào học.


	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và câu 4: Không thực hiện
	

	15
	Bài tập
	- Học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức về nguyên phân, giảm phân

- Biết vận dụng kiến thức để giải các bài tập.
	- Biết vận dụng kiến thức để giải các bài tập khó.


	
	
	

	16
	Bài 15 : AND
	- Học sinh nêu được cấu tạo hoá học của ADN.

- Mô tả được cấu trúc không gian của ADN.
	- Giải thích được vì sao ADN có cấu tạo đa dạng và có tính đặc thù.


	
	- C©u 1,2,5 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	17
	Bài 20:  Thực hành: Quan sát và lắp mô hình AND
	Biết quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN để nhận biết thành phần cấu tạo
	Thao tác lắp mô hình ADN.
	
	
	

	18
	Bài 16: AND và bản chất của gen
	- Nêu được cơ chế tự sao của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào?

- Nêu được bản chất của ADN chức năng của gen
	- Giải thích được tại sao 2  ADN con được tạo ra qua quá trình tự nhân đôi lại giống hệt ADN mẹ.


	
	H­íng dÉn HS ®äc môc III, làm câu 4
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	19
	Bài 17 : : Mối quan hệ giữa gen và ARN
	- Học sinh nêu được điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN

- Trình bày được những nguyên tắc tổng hợp ARN.

- Nêu được bản chất mối quan hệ giữa gen và ARN.
· Kể được các loại ARN
	Viết trình tự các đơn phân trên ARN dựa trên mạch gốc của AND và viết trình tự các đơn phân của đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN cho
	
	Câu hỏi mục lệnh trang 52 không yêu cầu hs trả lời.

	Phù hợp với đối tượng học sinh

	20
	Bài 18 : Prôtêin
	- Nêu được thành phần hóa học và chức năng của protein (biểu hiện thành tính trạng).

- Học sinh nêu được cấu trúc của prôtêin.

	- Giải thích được vì sao prôtêin có tính đặc thù và đa dạng.


	
	II. Lệnh ▼ trang 55: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	21
	Bài 19 : Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	- Học sinh nêu được mối quan hệ giữa ARN và prôtêin.

- Nêu được bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng.


	+ Phân tích đ​ược mối quan hệ giữa gen và tính trạng thông qua sơ đồ:  Gen  (  ARN ( Protein   (  Tính trạng.
	
	- PhÇn lÖnh ( tr 58 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	22
	Bài tập
	-Ôn lại kiến thức về cấu trúc ADN, ARN, cơ chế tổng hợp ADN, ARN, prôtêin..
	-Có kỹ năng làm các bài tập về ADN, bài tập về cơ chế tổng hợp ADN, ARN,...
	
	
	

	23
	Kiểm tra giữa kì
	- Học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học trong chương các thí nghiệm của Menđen, nhiễm sắc thể, ADN và gen.
	- Giải bài tập di truyền.
	
	
	

	24
	Bài 21: Đột biến gen


	- Nêu được khái niệm biến dị

-Phát biểu được khái niệm đột biến gen và kể được các dạng đột biến gen

-Trình bày ®­îc vai trß cña ®ét biÕn gen trong tự nhiên và trong sản xuất
	- Viết được sơ đồ các  loại biến dị.


	
	Lấy nhiều ví dụ về ĐBG
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	25
	Bài 22: Đột biến cấu trúc NST
	- Häc sinh nªu ®­îc ®ét biÕn cÊu tróc nhiÔm s¾c thÓ lµ g×?

- Nªu ®­îc c¸c d¹ng ®ét biÕn cÊu tróc nhiÔm s¾c thÓ.

- Trình bày  ®­îc nguyªn nh©n ph¸t sinh vµ tÝnh chÊt cña ®ét biÕn cÊu tróc nhiÔm s¾c thÓ.

	-Giải thích tại sao đột biến cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật
	
	Lấy nhiều ví dụ về ĐB cấu trúc NST
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	26
	Bài 23 : Đột biến số lượng NST
	- Häc sinh nêu được khái niệm ®ét biÕn sè l­îng nhiÔm s¾c thÓ.

- HS trình bày ®­îc thÕ nµo lµ thÓ dÞ béi, một số dạng thể dị bội thường gặp, c¬ chÕ h×nh thµnh thÓ dÞ béi.

- Nêu được hËu qu¶ cña thÓ dÞ béi.
	Giải thích được sự hình thành thể dị bội có (2n+1) và (2n-1) NST
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 67: Không thực hiện
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	27
	Bài 24 : Đột biến số lượng NST ( tiếp theo )
	- Häc sinh tr×nh bµy ®­îc thÕ nµo lµ thÓ ®a béi. Vai trß cña thÓ ®a béi víi ®êi sèng sinh vËt.
	- Vận dụng làm các bài tập về đột biến số lượng NST


	
	Kiểm tra 15p

Mục IV. Sự hình thành thể đa bội: Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2: Không thực hiện Lấy ví dụ về động vật
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	28
	Bài 25 : Thường biến
	- HS nªu ®­îc kh¸i niÖm th­êng biÕn lµ g×, lÊy ®­îc vÝ dô minh ho¹.

- Nªu ®­îc kh¸i niÖm møc ph¶n øng.

KN: Thu thập tranh ảnh, mẫ vật liên quan đến đột biến và thường biến
	- Gi¶i thÝch ®­îc mèi quan hÖ gi÷a kiÓu gen, m«i tr­êng vµ kiÓu h×nh.


	
	Hướng dẫn HS đọc mục III
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	29
	Bài 26 - Thực hành : Nhận biết một vài đột biến
	- HS nhËn biÕt mét sè ®ét biÕn h×nh th¸i ë thùc vËt vµ ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau vÒ h×nh th¸i cña th©n, l¸, hoa, qu¶, h¹t gi÷a thÓ l­ìng béi vµ thÓ ®a béi trªn tranh ¶nh.

- NhËn biÕt hiÖn t­îng mÊt ®o¹n NST trªn ¶nh chôp hiÓn vi.

+ Biết cách sử dụng kính hiển vi để quan sát.
	
	
	
	

	30
	Bài 27 – Thực hành quan sát thường biến
	- Qua quan sát tranh ảnh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp.

- Qua tranh ảnh, phân biệt được sự khác nhau giữa thường biến và đột biến
	+ Qua tranh ảnh rút ra được: Tính trạng chất lượng phụ thuộc nhiều ở kiểu gen, tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.
	Thực hành trải nghiệm quan sát thường biến
	
	

	31
	Bài 28 : Phương pháp nghiên cứu di truyền ở người
	- Nêu được thế nào là phương pháp nghiên cứu phả hệ.

- Nêu được thế nào là trẻ đồng sinh, ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di truyền.


	- Vận dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ để phân tích sự di truyền 1 vài tính trạng hay đột biến ở người.

- Phân biệt được 2 trường hợp: sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng.
	
	Hướng dẫn HS đọc mục II.2
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	32
	Bài 29 : Bệnh và tật di truyền ở người
	+ Học sinh nhận biết được bệnh nhân đao và bệnh nhân tơcnơ qua các đặc điểm hình thái.

+ Học sinh trình bày được đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh và tật sáu ngón tay.

+ Học sinh nêu được nguyên nhân của các tật, bệnh di truyền và đề xuất được một số biện pháp hạn chế phát sinh chúng.
	-Phân biệt được bệnh và tật di truyền


	
	 Lấy thêm một số bệnh và tật mới xuất hiện trong thời gian gần đây 

Câu 2,3 không yêu cầu HS trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	33
	Bài 30 : Di truyền học với con người
	- Học sinh nêu được chức năng của di truyền y học tư vấn.

- Hiểu được tại sao phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 và tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ con người.


	- Giải thích được cơ sở di truyền học của quy định Hôn nhân một vợ một chồng, Cấm những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời kết hôn với nhau.


	Liên môn giáo dục công dân 9 bài 12
	Lấy nhiều ví dụ về vai trò của di truyền học

Mục II.1. Bảng 30.1: Không dạy
	

	34
	Bài tập về đột biến
	- HS củng cố và khắc sâu kiến thức về đột biến gen, đột biến cấu trúc NST, đột biến số lượng NST.


	-Vận dụng kiến thức làm bài tập di truyền
	
	
	

	35
	Ôn tập học kì I
	
	
	
	 
	

	36
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	
	


HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	37
	Bài 31 : Công nghệ tế bào


	- Học sinh nêu được khái niệm công nghệ tế bào, trình bày được những giai đoạn chủ yếu của công nghệ tế bào.


	- Trình bày được những ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm và phương hướng ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào trong chọn giống.
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 89, ý 2 (Để nhận được mô non…): Không thực hiện

Mục II. Ứng dụng công nghệ tế bào: Không dạy chi tiết về cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	38
	Bài 32 : Công nghệ gen
	- Học sinh nêu được khái niệm kĩ thuật gen, trình bày được các khâu kĩ thuật gen.

- Nêu được ứng dụng kĩ thuật gen trong đời sống và sản xuất.
	- Hiểu được công nghệ sinh học là gì và các lĩnh vực của công nghệ sinh học hiện đại, vai trò của từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.


	
	Mục I. Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Ứng dụng công nghệ gen: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các ứng dụng.
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	39
	Bài 34 : Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần
	- HS tr×nh bµy ®­îc biÓu hiÖn cña hiÖn t­îng tho¸i ho¸ do tù thô phÊn vµ do giao phèi gÇn. Nêu ®­îc thÕ nµo lµ hiện tượng giao phèi gÇn.

- HiÓu ®­îc vai trß cña ph­¬ng ph¸p tù thô phÊn b¾t buéc vµ giao phèi gÇn trong chän gièng.
	- Giải thích được nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng tho¸i ho¸ do tự thụ phấn và do giao phối gần.


	
	
	

	40
	Bài 35 : Ưu thế lai 

- Đọc thêm bài 36
	- Học sinh nêu được khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai. 

- Nêu được các phương pháp thường dùng để tạo ưu thế lai.


	- Trình bày được khái niệm lai kinh tế và phương pháp thường dùng để tạo cơ thể lai kinh tế ở nước ta.

- Giải thích được tại sao không dùng cơ thể lai để nhân giống.
	
	Kiểm tra  15p 

Lấy nhiều ví dụ về ưu thế lai

Mục III. Các phương pháp tạo ưu thế lai: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.Đọc thêm bài 36
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	41
	Bài 38.Thực hành : Tập dược thao tác giao phấn
	- Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu và trưng bày tư liệu theo chủ đề.


	
	
	Nên chọn phương án cho xem băng hình (thời gian này rơi vào tháng 1 thời tiết khí hậu mưa, lạnh, không có giống thực vật có hoa để tiến hành giao phấn)
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	42
	Bài 39. Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi ở cây trồng
	- Học sinh biết cách phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu.

- Thu thập được tư liệu về thành tựu chọn giống
	
	
	Xem băng hình các giống vật nuôi cây trồng mới

Sưu tầm nhiều giống vật nuôi và cây trồng
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	43
	Bài 41 : Môi trường và các nhân tố sinh thái
	- Nêu được ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng đến đặc điểm hình thái, giải phẫu sinh lí và tập tính của của sinh vật.


- Nêu được một số ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường 

- Phát biểu được khái niệm chung về môi trường sống, Nêu các  loại môi trường sống của sinh vật, cho ví dụ sinh vật sống ở môi trường đó.

- Nêu được khái niệm giới hạn sinh thái. Nêu ví dụ
	- Phân biệt được các nhân tố sinh thái. Nêu các nhóm nhân tố sinh thái

- Trình bày được khái niệm về nhân tố sinh thái


	Tích hợp ứng phó với BĐKH

	- PhÇn lÖnh ( tr 120 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4: Không thực hiện


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	44
	Bài 42 : Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
	- Nêu được ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng đến các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lý và tập tính của sinh vật. 


	- Giải thích được sự thích nghi của sinh vật với môi trường.

- Liên hệ vận dụng giải thích một số hiện tượng về đặc điểm sinh lý và tập tính của sinh vật.
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 122-123: Không thực hiện


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	45
	Bài 43 : Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
	- Học sinh mô tả được ảnh hưởng của nhân tố sinh thái: nhiệt độ môi trường đến các đặc điểm về hình thái, sinh lí và tập tính của sinh vật một cách sơ lược.

- Học sinh mô tả được ảnh hưởng của nhân tố sinh thái độ ẩm môi trường đến các đặc điểm về hình thái, sinh lí và tập tính của sinh vật.

- Nêu được các nhóm sinh vật và đặc điểm của các nhóm : ưa sáng, ưa bóng, ưa ẩm, chịu hạn, hằng nhiệt và biến nhiệt…… 
	+ Phân tích, tổng hợp rút ra sự thích nghi của sinh vật.


	
	- PhÇn lÖnh ( tr 126 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
Hướng dẫn HS đọc mục em có biết
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	46
	Bài 44 : Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	- Kể được một số mối quan hệ  cùng loài và khác loài của sinh vật


	- Học sinh trình bày được những mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài.

	
	- PhÇn lÖnh ( tr 133 không yêu cầu HS trả lời
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	47
	Bài 45-46: Thực hành : Tìm hiểu ảnh hưởng của môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống của sinh vật
	+ Học sinh nhận biết được các môi trường sống của sinh vật ngoài thiên nhiên các nhân tố sinh thái của môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật.

+ Học sinh biết cách thu thập mẫu.

+ Xây dựng tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên.
	
	Thực hành trải nghiệm
	
	

	48
	Bài 47 : Quần thể sinh vật
	+ Học sinh trình bày được khái niệm quần thể và lấy được ví dụ minh hoạ về một quần thể sinh vật.

+ Học sinh lấy được ví dụ để minh hoạ cho các đặc trưng cơ bản của quần thể
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ quần thể.
	- Phân tích được một số đặc trưng của quần thể : Mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi thông qua các ví dụ.


	
	Hướng dẫn HS đọc mục III
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	49
	Bài 48 : Quần thể người
	- Học sinh trình bày được một số đặc điểm cơ bản của quần thể người, liên quan tới vấn đề dân số.
	- Nhận thức được vấn đề dân số trong phát triển xã hội.


	
	Mục II. Hình 48,bảng 48.2 không dạy (Các dạng tháp tuổi học sinh được học địa lý 7)
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	50
	Bài 49 : Quần xã sinh vật
	 -Nêu được khái niệm quần xã

- Trình bày được những dấu hiệu điển hình của quần xã đó cũng là vấn đề phân biệt với quần thể.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ sự đa dạng của quần xã.
	- Giải thích được mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã tạo nên sự ổn định và cân bằng sinh học trong quần xã
	
	Lấy nhiều ví dụ về QXSV 
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	51
	Bài 50 : Hệ sinh thái
	- Nêu được các khái niệm: Hệ sinh thái, chuỗi thức ăn , lưới thức ăn

 - Biết được thế nào là một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, lấy ví dụ minh hoạ
	- Phân biệt được các kiểu hệ sinh thái .

- Biết đọc sơ đồ 1 chuỗi thức ăn cho trước. 
	
	Kiểm tra  15p 

- PhÇn lÖnh ( tr 150 không yêu cầu HS trả lời 

Hướng dẫn HS làm BT vẽ lưới thức ăn 
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	52
	Bài 51,52 : Thực hành – Hệ sinh thái
	- HS trình bày được các thành phần của hệ sinh thái..
	
	
	Chon hệ sinh thái phù hợp
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	53
	Ôn tập
	
	
	
	 
	

	54
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	

	55
	Bài 53 : Tác động của con người đối với môi trường
	-Nêu được các tác động của con người tới môi trường, đặc biệt là nhiều hoạt động của con người làm suy giảm hệ sinh thái, gây mất cân bằng sinh thái

-Trên cơ sở đó , ý thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường.
	
	CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG

(3t)

 Tiết 55,56,57
Liên môn hóa học 9 bài 52. Tinh bột và xenlulozo
	Phần XH nguyên thủy chỉ cần giói thiệu qua


	Phù hợp với đối tượng học sinh

	56

57

Chủ đề Stem: thiết kế máy lọc bụi cho gia đình.
	Bài 54, 55 : Ô nhiễm môi trường.
	-Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường

- Nêu được một số chất gây ô nhiễm môi trường: các khí công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các tác nhân gây đột biến

- Nêu được hậu quả của ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh tật cho con người và sinh vật.

+ Nêu các biện pháp hạn chế tác hại của ô nhiễm môi trường trên thế giới và ở địa phương. 
	+ Giải thích được nguyên nhân của sự mất rừng, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn và hậu quả của chúng.

+ Thiết kế mấy lọc bụi cho gia đình.
	
	
	

	58,59
	Bài 56,57 : Thực hành – Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
	Liên hệ ở địa phương xem có những hoạt động nào của con người có thể làm suy giảm hay mất cân bằng sinh thái
- HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương từ đó đề ra các biện pháp khắc phục.
	
	Tích hợp ứng phó với BĐKH

	Chon địa điểm phù hợp
	Phù hợp thực tế địa phương 

	60

61

62

63

Chủ đề: Bảo vệ môi trường
	Bài 58 : Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên


	-   Nêu được các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu ( Tài nguyên tái sinh, không tái sinh, năng lượng vĩnh cửu ) .

- Biết được khái niệm phát triển bền vững.
	-   Trình bày được các phương thức  sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên: Đất, nước, rừng.


	Tích hợp ứng phó với BĐKH

	Hình 58.2 trang 175 chu trình nước trên Trái Đất không dạy (Học sinh được học sinh học 6)
Yeu cầu HS nêu vai trò

- PhÇn lÖnh ( tr 180 kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 59 : Khôi phục và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
	- Nêu được ý nghĩa của việc cần thiết phải khôi phục môi trường và bảo vệ sự đa dạng sinh học.

- Nêu được các biện pháp bảo vệ thiên nhiên : Xây dượng khu bảo tồn, săn bắt hợp lí, trồng cây gây rừng, chống ô nhiễm môi trường.
	
	
	Yeu cầu HS nêu trách nhiệm của mình trong việc chấp hành luật bảo vệ môi trường
	Phù hợp với đối tượng học sinh

	
	Bài 60 : Bảo vệ đa dạng của hệ sinh thái
	- Nêu được sự đa dạng của các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước..

 - Nêu được vai trò của các hệ sinh thái rừng và đề xuất các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái này.
	
	
	
	

	
	Bài 61 : Luật bảo vệ môi trường
	- Nêu được sự cần thiết phải ban hành luật và hiểu được một số nội dung của luật bảo vệ môi trường.

- Phát biểu được những ý chính ở chương II, III trong luật bảo vệ môi trường.
	
	
	
	

	64
	Bài 62 : Thực hành – Luật bảo vệ môi trường
	- HS vận dụng được những nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường vào tình hình cụ thể của địa phương.
	
	
	
	

	65
	Bài tập 
	Củng cố khắc sâu các kiến thức đã học về môi trường
	
	
	 
	

	66
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	
	

	67
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	
	

	68,69
	Tham quan thiên nhiên
	
	
	Thực hành trải nghiệm sáng tạo tìm hiểu ảnh hưởng của môi trường đến đời sống sinh vật
	
	

	70
	Tổng kết chương trình toàn cấp
	- HS hệ thống hoá kiến thức sinh học cơ bản cấp THCS. Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống.
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